
STT Mã học viên Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành Lớp Đăng ký Test Covid Phòng Thi Giảng đường Ca thi

1 CH290347 Trần Tuệ An 02/01/1990 Hà Nội QTKD du lịch và khách sạn K29B Đăng ký 1 D2-101 Sáng

2 CH290004 Trần Thị Mỹ An 23/06/1983 Nghệ An Kế toán, kiểm toán và phân tích K29F Đăng ký 1 D2-101 Sáng

3 CH290506 Bùi Thị Ngọc Anh 30/08/1990 Hà Nội Tài chính ngân hàng K29D 0 1 D2-101 Sáng

4 CH290945 Dương Thị Nguyệt Anh 24/02/1999 Thái Nguyên Quản trị doanh nghiệp K29B Đăng ký 1 D2-101 Sáng

5 CH290198 Đào Vân Anh 17/12/1992 Hà Nam Quản lý kinh tế và chính sách K29K Đăng ký 1 D2-101 Sáng

6 CH290510 Đỗ Thị Hải Anh 26/10/1993 Hà Nam Tài chính ngân hàng K29D Đăng ký 1 D2-101 Sáng

7 CH290495 Hoàng Tùng Anh 04/11/1997 Hà Nội Tài chính ngân hàng K29M 0 1 D2-101 Sáng

8 CH291056 Hoàng Thị Lan Anh 26/11/1997 Nam Định Tài chính ngân hàng K29Y Đăng ký 1 D2-101 Sáng

9 CH290388 Hoàng Thị Vân Anh 09/06/1994 Thái Bình QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) K29C Đăng ký 1 D2-101 Sáng

10 CH280159 Kim Thị Lan Anh 11/11/1980 Hà Nội Kinh tế phát triển K28 Kinh tế phát triển Đăng ký 1 D2-101 Sáng

11 CH290519 Lê Trâm Anh 26/03/1997 Phú Thọ Tài chính ngân hàng K29N 0 1 D2-101 Sáng

12 CH290500 Lưu Nguyệt Anh 09/10/1993 Hà Nội Tài chính ngân hàng K29D Đăng ký 1 D2-101 Sáng

13 CH290465 Nguyễn Kiều Anh 04/08/1983 Hà Nội Quản trị nhân lực K29H Đăng ký 1 D2-101 Sáng

14 CH290993 Nguyễn Nhật Anh 25/10/1996 Hà Nội QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) K29C 0 1 D2-101 Sáng

15 CH290783 Nguyễn Thị Châu Anh 27/06/1998 Hòa Bình Kế toán, kiểm toán và phân tích K29P Đăng ký 1 D2-101 Sáng

16 CH290515 Nguyễn Thị Ngọc Anh 16/09/1996 Ninh Bình Tài chính ngân hàng K29N Đăng ký 1 D2-101 Sáng

17 CH280845 Nguyễn Thị Vân Anh 29/12/1982 Hà Tĩnh Quản lý kinh tế và Chính sách K28 (Hà Tĩnh) K28 QLKT&CS 0 1 D2-101 Sáng

18 CH290514 Phạm Thị Vân Anh 03/05/1996 Ninh Bình Tài chính ngân hàng K29N 0 1 D2-101 Sáng

1 CH280843 Phan Đăng Anh 06/03/1988 Hà Tĩnh Quản lý kinh tế và Chính sách K28 (Hà Tĩnh) K28 QLKT&CS 0 2 D2-104 Sáng

2 CH290099 Thái Việt Anh 01/06/1998 Nghệ An Kinh tế đầu tư K29E Đăng ký 2 D2-104 Sáng

3 CH290006 Trần Thị Ngọc Anh 25/04/1995 Hưng Yên Kế toán, kiểm toán và phân tích K29F Đăng ký 2 D2-104 Sáng

4 CH280844 Võ Đức Anh 20/10/1994 Hà Tĩnh Quản lý kinh tế và Chính sách K28 (Hà Tĩnh) K28 QLKT&CS 0 2 D2-104 Sáng

5 CH290089 Vũ Đức Anh 01/09/1994 Bắc Giang Kinh tế bảo hiểm K29N 0 2 D2-104 Sáng

6 CH290983 Vũ Hồng Anh 20/06/1996 Hà Nội QTKD quốc tế K29C Đăng ký 2 D2-104 Sáng

7 CH290389 Nguyễn Ngọc Ánh 12/12/1995 Hà Nội QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) K29C 0 2 D2-104 Sáng

8 CH270500 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 19/08/1994 Hà Nam QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) K27R Đăng ký 2 D2-104 Sáng

9 CH280515 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 16/10/1996 Bắc Cạn Tài chính ngân hàng CH28TCNH(BTB) 0 2 D2-104 Sáng

10 CH290784 Nguyễn Ngọc Bảo 06/11/1998 Nam Định Kế toán, kiểm toán và phân tích K29P Đăng ký 2 D2-104 Sáng

11 CH260793 Nguyễn Trung Biên 04/05/1984 Hà Nam K26 Điện Biên Quản lý kinh tế và chính sách Đăng ký 2 D2-104 Sáng

12 CH290902 Lê Văn Bình 10/03/1986 Thanh Hóa Quản lý kinh tế và chính sách K29Q Đăng ký 2 D2-104 Sáng

13 CH290521 Nguyễn Thái Bình 19/05/1983 Ninh Bình Tài chính ngân hàng K29N Đăng ký 2 D2-104 Sáng

14 CH290524 Nguyễn Văn Cao 26/05/1996 Vĩnh Phúc Tài chính ngân hàng K29N 0 2 D2-104 Sáng

15 CH291071 Nguyễn Thị Cúc 21/11/1995 Ninh Bình Tài chính ngân hàng K29Y Đăng ký 2 D2-104 Sáng

16 CH290090 Nguyễn Việt Cường 31/12/1994 Hải Phòng Kinh tế bảo hiểm K29D Đăng ký 2 D2-104 Sáng

17 CH271126 Vương Mạnh Cường 25/11/1990 Bắc Giang Quản lý kinh tế và chính sách K27PT Đăng ký 2 D2-104 Sáng

18 CH290785 Phan Thị Tuyết Chinh 28/07/1992 Bắc Giang Kế toán, kiểm toán và phân tích K29P 0 2 D2-104 Sáng

1 CH280846 Nguyễn Xuân Chung 24/04/1988 Hà Tĩnh Quản lý kinh tế và Chính sách K28 (Hà Tĩnh) K28 QLKT&CS 0 3 D2-106 Sáng

2 CH290786 Hà Hồng Diệp 16/11/1992 Hà Nội Kế toán, kiểm toán và phân tích K29P 0 3 D2-106 Sáng

3 CH281071 Phạm Ngọc Diệp 25/08/1987 Sơn La Quản lý kinh tế và chính sách CH28SL_QLKT Đăng ký 3 D2-106 Sáng

4 CH290430 Đỗ Thị Dung 25/02/1994 Hải Dương QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) K29C Đăng ký 3 D2-106 Sáng

5 CH290284 Lê Thị Dung 01/06/1997 Thanh Hóa Quản trị doanh nghiệp K29B Đăng ký 3 D2-106 Sáng

6 CH290018 Phạm Thị Thùy Dung 30/12/1985 Bắc Ninh Kế toán, kiểm toán và phân tích K29A Đăng ký 3 D2-106 Sáng

7 CH290269 Nguyễn Tuấn Dũng 11/05/1997 Lạng Sơn Quản lý kinh tế và chính sách K29K Đăng ký 3 D2-106 Sáng

8 CH280850 Nguyễn Viết Dũng 06/04/1994 Hà Tĩnh Quản lý kinh tế và Chính sách K28 (Hà Tĩnh) K28 QLKT&CS 0 3 D2-106 Sáng

9 CH290952 Nguyễn Đức Duy 04/07/1987 Hà Nội Quản trị doanh nghiệp K29B Đăng ký 3 D2-106 Sáng

10 CH290285 Đàm Đức Dương 15/07/1994 Thái Bình Quản trị doanh nghiệp K29B Đăng ký 3 D2-106 Sáng

11 CH290904 Ngô Quý Dương 15/04/1998 Nam Định Quản lý kinh tế và chính sách K29Q Đăng ký 3 D2-106 Sáng

12 CH290020 Vũ Thùy Dương 10/08/1993 Hải Dương Kế toán, kiểm toán và phân tích K29F Đăng ký 3 D2-106 Sáng
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13 CH290104 Đỗ Duy Đạt 18/12/1984 Hà Nội Kinh tế đầu tư K29E Đăng ký 3 D2-106 Sáng

14 CH290546 Đỗ Đức Đạt 15/04/1986 Nam Định Tài chính ngân hàng K29N Đăng ký 3 D2-106 Sáng

15 CH280848 Trương Công Đạt 20/04/1980 Hà Tĩnh Quản lý kinh tế và Chính sách K28 (Hà Tĩnh) K28 QLKT&CS 0 3 D2-106 Sáng

16 CH280847 Nguyễn Viết Hải Đăng 28/01/1991 Hà Tĩnh Quản lý kinh tế và Chính sách K28 (Hà Tĩnh) K28 QLKT&CS 0 3 D2-106 Sáng

17 CH290547 Nguyễn Tất Định 17/08/1991 Hải Phòng Tài chính ngân hàng K29D Đăng ký 3 D2-106 Sáng

1 CH290787 Phạm Văn Định 19/05/1965 Hải Phòng Kế toán, kiểm toán và phân tích K29P 0 4 D2-201 Sáng

2 CH290209 Chu Tiến Đoàn 26/03/1988 Hà Nam Quản lý kinh tế và chính sách K29K Đăng ký 4 D2-201 Sáng

3 CH290091 Nguyễn Thị Lan Đông 12/10/1995 Sơn La Kinh tế bảo hiểm K29N Đăng ký 4 D2-201 Sáng

4 CH290548 Đàm Thái Đức 19/08/1993 Thái Bình Tài chính ngân hàng K29M Đăng ký 4 D2-201 Sáng

5 CH291077 Nguyễn Quý Đức 22/01/1982 Hà Nội Tài chính ngân hàng K29Y Đăng ký 4 D2-201 Sáng

6 CH280849 Phạm Anh Đức 01/06/1980 Hà Tĩnh Quản lý kinh tế và Chính sách K28 (Hà Tĩnh) K28 QLKT&CS 0 4 D2-201 Sáng

7 CH290021 Trần Hải Đức 09/08/1997 Hà Nội Kế toán, kiểm toán và phân tích K29A Đăng ký 4 D2-201 Sáng

8 CH290105 Trần Minh Đức 22/12/1988 Thái Bình Kinh tế đầu tư K29E Đăng ký 4 D2-201 Sáng

9 CH280851 Trần Thị Hải Đường 18/11/1986 Hà Tĩnh Quản lý kinh tế và Chính sách K28 (Hà Tĩnh) K28 QLKT&CS Đăng ký 4 D2-201 Sáng

10 CH290211 Lê Thị Hương Giang 30/12/1992 Thanh Hóa Quản lý kinh tế và chính sách K29K 0 4 D2-201 Sáng

11 CH290124 Nguyễn Trọng Giang 18/03/1994 Thanh Hóa Kinh tế quốc tế K29E Đăng ký 4 D2-201 Sáng

12 CH290551 Nguyễn Trường Giang 25/09/1990 Hà Nội Tài chính ngân hàng K29D Đăng ký 4 D2-201 Sáng

13 CH290023 Bồ Nhật Hà 12/09/1993 Hưng Yên Kế toán, kiểm toán và phân tích K29F Đăng ký 4 D2-201 Sáng

14 CH290791 Đinh Thanh Hà 06/09/1996 Nghệ An Kế toán, kiểm toán và phân tích K29A Đăng ký 4 D2-201 Sáng

15 CH290790 Ngô Minh Hà 10/10/1997 Hà Nội Kế toán, kiểm toán và phân tích K29P Đăng ký 4 D2-201 Sáng

16 CH290288 Ngô Thị Thu Hà 27/06/1996 Hà Nội Quản trị doanh nghiệp K29B Đăng ký 4 D2-201 Sáng

17 CH290469 Phan Thu Hà 02/10/1996 Hà Nội Quản trị nhân lực K29C Đăng ký 4 D2-201 Sáng

18 CH290556 Vũ Thị Hà 08/03/1991 Thái Nguyên Tài chính ngân hàng K29M Đăng ký 4 D2-201 Sáng

1 CH290106 Dương Thanh Hải 02/07/1980 Hà Nội Kinh tế đầu tư K29E Đăng ký 5 D2-203 Sáng

2 CH280574 Nguyễn Thành Hải 14/08/1990 Bắc Giang Tài chính - Ngân hàng CH28TCNH(CTC) Đăng ký 5 D2-203 Sáng

3 CH290027 Đoàn Thị Hạnh 19/04/1989 Thái Bình Kế toán, kiểm toán và phân tích K29A Đăng ký 5 D2-203 Sáng

4 CH290861 Đỗ Thị Hồng Hạnh 15/04/1994 Bắc Giang Kinh tế và quản lý thương mại K29Q Đăng ký 5 D2-203 Sáng

5 CH290561 Lê Tuyết Hạnh 02/06/1988 Hà Nội Tài chính ngân hàng K29D 0 5 D2-203 Sáng

6 CH290560 Nguyễn Thị Hạnh 15/03/1995 Hà Nội Tài chính ngân hàng K29N 0 5 D2-203 Sáng

7 CH290564 Nguyễn Thanh Hằng 18/07/1998 Thanh Hóa Tài chính ngân hàng K29L Đăng ký 5 D2-203 Sáng

8 CH291093 Nguyễn Thị Hằng 01/05/1987 Hà Tĩnh Tài chính ngân hàng K29Y Đăng ký 5 D2-203 Sáng

9 CH291037 Nguyễn Thị Thu Hằng 30/03/1993 Hưng Yên Quản trị nhân lực K29C Đăng ký 5 D2-203 Sáng

10 CH290030 Hoàng Thị Hiền 05/08/1990 Thái Bình Kế toán, kiểm toán và phân tích K29A Đăng ký 5 D2-203 Sáng

11 CH271133 Nguyễn Đăng Hiền 6/11/1990 Phú Thọ K27 Phú Thọ K28 QLKT va CS Đăng ký 5 D2-203 Sáng

12 CH290566 Nguyễn Thị Thu Hiền 15/09/1993 Nghệ An Tài chính - Ngân hàng K29M Đăng ký 5 D2-203 Sáng

13 CH280587 Phan Thị Hiền 25/01/1996 Nghệ An Tài chính ngân hàng CH28TCNH(CTA) Đăng ký 5 D2-203 Sáng

14 CH290031 Nguyễn Hữu Hiển 09/03/1986 Hà Nội Kế toán, kiểm toán và phân tích K29A Đăng ký 5 D2-203 Sáng

15 CH290034 Võ Thị Hiệp 23/07/1992 Nghệ An Kế toán, kiểm toán và phân tích K29A Đăng ký 5 D2-203 Sáng

16 CH290176 Nguyễn Khánh Hiếu 29/10/1998 Hà Nội Marketing K29G Đăng ký 5 D2-203 Sáng

17 CH290569 Nguyễn Phương Hoa 26/07/1998 Nam Định Tài chính ngân hàng K29M Đăng ký 5 D2-203 Sáng

18 CH290035 Nguyễn Thị Mai Hoa 19/07/1997 Hà Nội Kế toán, kiểm toán và phân tích K29A 0 5 D2-203 Sáng

1 CH290037 Nguyễn Thị Hòa 02/01/1997 Thái Bình Kế toán, kiểm toán và phân tích K29A Đăng ký 6 D2-205 Sáng

2 CH290572 Phạm Hải Hòa 28/11/1992 Hà Tĩnh Tài chính ngân hàng K29N Đăng ký 6 D2-205 Sáng

3 CH290573 Phạm Thu Hòa 20/01/1993 Hòa Bình Tài chính ngân hàng K29D Đăng ký 6 D2-205 Sáng

4 CH290570 Nguyễn Lục Gia Hoàng 26/11/1993 Bắc Cạn Tài chính ngân hàng K29D Đăng ký 6 D2-205 Sáng

5 CH290397 Nguyễn Minh Hoàng 25/09/1993 Nam Định QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) K29H Đăng ký 6 D2-205 Sáng

6 CH280853 Trần Quốc Hoàng 16/09/1987 Hà Tĩnh Quản lý kinh tế và Chính sách K28 (Hà Tĩnh) K28 QLKT&CS 0 6 D2-205 Sáng

7 CH280854 Trần Tuấn Hoàng 06/11/1994 Hà Tĩnh Quản lý kinh tế và Chính sách K28 (Hà Tĩnh) K28 QLKT&CS 0 6 D2-205 Sáng
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8 CH290216 Trần Việt Hoàng 16/10/1995 Hà Nội Quản lý kinh tế và chính sách K29K Đăng ký 6 D2-205 Sáng

9 CH290842 Trần Việt Hoàng 25/11/1998 Hà Nam Kinh tế phát triển K29R Đăng ký 6 D2-205 Sáng

10 CH280855 Quách Thị Hợp 30/08/1985 Hòa Bình Quản lý kinh tế và Chính sách K28 (Hà Tĩnh) K28 QLKT&CS 0 6 D2-205 Sáng

11 CH280856 Từ Tiến Hợp 16/12/1995 Hà Tĩnh Quản lý kinh tế và Chính sách K28 (Hà Tĩnh) K28 QLKT&CS 0 6 D2-205 Sáng

12 CH270342 Nguyễn Tiến Huấn 12/01/1993 Hà Nội QTKD thương mại K27Q Đăng ký 6 D2-205 Sáng

13 CH270515 Bùi Đức Hùng 08/09/1991 Nam Định K27R QTKD tổng hợp (Khoa QTKD) Đăng ký 6 D2-205 Sáng

14 CH280857 Bùi Viết Hùng 20/10/1979 Hà Tĩnh Quản lý kinh tế và Chính sách K28 (Hà Tĩnh) K28 QLKT&CS 0 6 D2-205 Sáng

15 CH290222 Lương Thế Hùng 11/10/1996 Hòa Bình Quản lý kinh tế và chính sách K29K Đăng ký 6 D2-205 Sáng

16 CH280858 Phùng Tiến Hùng 19/06/1994 Hà Tĩnh Quản lý kinh tế và Chính sách K28 (Hà Tĩnh) K28 QLKT&CS 0 6 D2-205 Sáng

17 CH280053 Nguyễn Quang Huy 16/12/1996 Hà Nội Kế toán, kiểm toán và phân tích CH28KTKT(CTA) Đăng ký 6 D2-205 Sáng

18 CH290471 Trần Đình Huy 16/08/1991 Ninh Bình Quản trị nhân lực K29C Đăng ký 6 D2-205 Sáng

1 CH290795 Dương Minh Huyền 25/01/1997 Hà Nội Kế toán, kiểm toán và phân tích K29P Đăng ký 7 D2-301 Sáng

2 CH290577 Đoàn Khánh Huyền 05/03/1991 Thái Bình Tài chính ngân hàng K29D Đăng ký 7 D2-301 Sáng

3 CH280057 Ngô Thị Khánh Huyền 22/09/1995 Nam Định Kế toán, kiểm toán và phân tích CH28KTKT(BT) Đăng ký 7 D2-301 Sáng

4 CH290473 Nguyễn Thị Thanh Huyền 28/01/1986 Hà Giang Quản trị nhân lực K29H Đăng ký 7 D2-301 Sáng

5 CH290796 Từ Thị Thanh Huyền 27/05/1997 Hà Nội Kế toán, kiểm toán và phân tích K29P 0 7 D2-301 Sáng

6 CH290224 Mạc Quang Hưng 20/04/1990 Hải Dương Quản lý kinh tế và chính sách K29K Đăng ký 7 D2-301 Sáng

7 CH290843 Lê Thu Hương 30/06/1998 Hà Nội Kinh tế phát triển K29R 0 7 D2-301 Sáng

8 CH290590 Nguyễn Thanh Hương 15/07/1990 Hòa Bình Tài chính ngân hàng K29D Đăng ký 7 D2-301 Sáng

9 CH290092 Nguyễn Thị Lan Hương 04/07/1996 Ninh Bình Kinh tế bảo hiểm Kinh tế Bảo hiểm Đăng ký 7 D2-301 Sáng

10 CH291105 Nguyễn Vũ Thanh Hương 22/11/1984 Hưng Yên Tài chính ngân hàng K29Y Đăng ký 7 D2-301 Sáng

11 CH290046 Nguyễn Thị Hường 24/04/1993 Thanh Hóa Kế toán, kiểm toán và phân tích K29A Đăng ký 7 D2-301 Sáng

12 CH290047 Phùng Thu Hường 15/11/1982 Hà Nội Kế toán, kiểm toán và phân tích K29F 0 7 D2-301 Sáng

13 CH290596 Ngô Trung Kiên 19/01/1996 Hà Giang Tài chính ngân hàng K29L 0 7 D2-301 Sáng

14 CH290593 Bồ Thị Khánh 19/12/1996 Hưng Yên Tài chính ngân hàng K29M Đăng ký 7 D2-301 Sáng

15 CH290049 Hà Bảo Khánh 06/04/1989 Bắc Ninh Kế toán, kiểm toán và phân tích K29A Đăng ký 7 D2-301 Sáng

16 CH290048 Nguyễn Hữu Khánh 26/10/1990 Hà Tây Kế toán, kiểm toán và phân tích K29A Đăng ký 7 D2-301 Sáng

17 CH290594 Phan Huy Khôi 24/02/1994 Hà Nội Tài chính ngân hàng K29M 0 7 D2-301 Sáng

18 CH280893 Trần Danh Việt 24/08/1975 Hà Tĩnh Quản lý kinh tế và Chính sách K28 (Hà Tĩnh) K28 QLKT&CS 0 7 D2-301 Sáng


